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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

TT Từ viết tắt Nguyên nghĩa Tiếng Anh Nguyên nghĩa Tiếng Việt 

1 ABS Asset -Backed Security Chứng khoán đảm bảo bằng 

tài sản  

2 AMC Asset Management 

Company 

Công ty quản lý tài sản 

3 AIRB Advanced Internal Rating - 

Based 

Phƣơng pháp dựa trên xếp 

hạng tín dụng nội bộ nâng 

cao 

4 CAR Capital Adequacy Ratio Hệ số an toàn vốn 

5 CDO Collateral Debt Obligation Nghĩa vụ nợ thế chấp 

6 CDS Credit Default Swap Hợp đồng hoán đổi rủi ro 

tín dụng 

7 EAD Exposure At Default Giá trị tổn thất thực sự nếu 

khách hàng vỡ nợ 

8 EL Expected Loss Tổn thất trong dự tính 

9 EWS Early Warning System   Cảnh báo sớm rủi ro tín 

dụng  

10 FIRB Foundation Internal Rating 

– Based 

Phƣơng pháp dựa trên xếp 

hạng tín dụng nội bộ cơ bản 

11 KRI Key Risk Indicator Phƣơng pháp chỉ số rủi ro 

12 LPM Loan portfolio management Quản lý danh mục cho vay 

13 LGD Loss Given Default Tỷ lệ tổn thất trong trƣờng 

hợp khách hàng vỡ nợ 

14 MBS Mortgage- Backed Security Chứng khoán đảm bảo bằng 

tài sản thế chấp 

15 NHTM  Ngân hàng thƣơng mại 

16 Ngân hàng 

TMCP 

 Ngân hàng thƣơng mại cổ 

phần 

17 NHNN  Ngân hàng Nhà nƣớc 

18 PAR Portfolio at risk Giá trị rủi ro của danh mục 

19 PD Probability of Default Xác suất vỡ nợ 

20 RAROC Risk-adjusted Return on 

Capital  

Lợi nhuận có điều chỉnh rủi 

ro trên một đồng vốn 

21 ROAA Return on average asset Tỷ lệ thu nhập ròng trên 
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tổng tài sản bình quân 

22 SA Standardized Approach Phƣơng pháp tiêu chuẩn 

23 SPVs Special Vehicles Các trung gian tài chính đặc 

biệt 

24 TCTD  Tổ chức tín dụng 

25 UL Unexpected Loss Tổn thất ngoài dự tính 

26 VAMC Vietnam Asset 

Management Company 

Công ty quản lý tài sản của 

các tổ chức tín dụng 

27 VAR (VaR) Value at Risk Giá trị chịu rủi ro 

28 C-VAR  

(C-VaR) 

Credit-Value at Risk Giá trị chịu rủi ro tín dụng 
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